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1 0117087237 HOÀNG THỊ THU AN 09/12/2007 42.25    
24 0130648586 PHẠM BẢO LINH 22/04/2007 42.00   

2 0117110740 TRẦN ĐÌNH AN 05/03/2007 42.00    
25 0150496266 NGUYỄN ĐỨC MẠNH 05/01/2007 42.25   

3 2264452265 BÙI HỒNG ANH 24/05/2007 44.25    
26 0131571463 PHẠM ĐẶNG HOÀNG MINH 04/11/2007 43.50   

4 0143549895 HÀ TUẤN ANH 07/08/2007 42.00    
27 0130552503 TRẦN ĐỨC MINH 21/06/2007 42.25   

5 0148595783 NGUYỄN PHƯƠNG ANH 04/12/2007 42.00    
28 0130648591 ĐỖ ĐỨC PHƯƠNG NAM 24/11/2007 43.50   

6 0133752881 NGUYỄN QUỲNH ANH 14/11/2007 42.00    
29 0145123462 HOÀNG KIM NGÂN 26/08/2007 42.25   

7 0133077255 TRẦN ĐỨC ANH 29/01/2007 42.00    
30 0148770835 NGUYỄN THANH NGÂN 24/08/2007 42.50   

8 0101704351 NGUYỄN HỒNG ÁNH 26/06/2007 42.25    
31 0135637695 NGUYỄN THỊ KIM NGÂN 27/09/2007 45.00   

9 0145123449 NGUYỄN VŨ GIA BẢO 26/09/2007 43.50    
32 0131571497 NGUYỄN TUẤN NGỌC 14/04/2007 44.00   

10 0132491330 NGUYỄN VŨ GIA BẢO 23/01/2007 42.25    
33 0117083051 MAI KHÔI NGUYÊN 10/10/2007 42.00   

11 0137651150 LẠI HẠNH CHI 20/12/2007 42.00    
34 0132491306 NGUYỄN THỊ THẢO NGUYÊN 22/08/2007 42.25   

12 0135640988 NGUYỄN NGỌC DIỆP 31/08/2007 43.25    
35 0147472539 NGUYỄN HỒNG NHUNG 16/01/2007 42.16   

13 0145123457 CHU TUẤN DUY 03/02/2007 43.50    
36 0117064110 MÃ THỊ HÀ PHƯƠNG 17/04/2007 44.25   

14 0147472572 PHẠM TRỌNG DUY 18/09/2007 42.50    37 0143549919 NGUYỄN CÔNG QUANG 10/05/2007 43.25   

15 0141023158 TRẦN PHƯƠNG DUYÊN 25/12/2007 44.75    
38 0117102921 TRẦN ANH QUÂN 17/12/2007 41.75   

16 0133147179 NGUYỄN TRẦN THÙY DƯƠNG 15/08/2007 42.00    
39 3417696777 HOÀNG NHƯ QUỲNH 26/12/2007 43.00   

17 0145123780 LƯU TRỌNG ĐÀI 19/11/2007 42.50    
40 0131571559 ĐỖ THÁI SƠN 08/08/2007 42.25   

18 0117132090 NGUYỄN ĐÌNH HOÀNG HUY 30/05/2007 43.50    
41 0117074748 NGUYỄN THÁI SƠN 24/06/2007 42.50   

19 0149026398 TRẦN DUY HƯNG 17/09/2007 42.75    
42 0145123484 PHẠM NGÂN THANH 30/07/2007 42.75   

20 0117081787 NGUYỄN THỊ DIỆU HƯƠNG 13/11/2007 42.00    
43 0149146836 NGÔ HUY TUẤN 19/06/2007 44.00   

21 0150911182 LƯU GIA KHÁNH 26/02/2007 43.75    
44 0117110663 NGUYỄN MẠNH TƯỜNG 19/01/2007 43.50   

22 0149106941 TRƯƠNG THÀNH KHÔI 17/04/2007 43.50    
45 0151398649 TRẦN NGUYÊN VŨ 15/07/2007 43.00   

23 0135637692 NGUYỄN PHƯƠNG LINH 08/08/2007 42.25    
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